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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:     			NĂM HỌC:  20    – 20
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp: 	   		Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 401


	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/     4Na   +   O2   2Na2O
2/     2Al   +   3Cl2  2AlCl3
3/     Mg  +   H2SO4 loãng MgSO4       +     H2
4/     Zn   +   CuSO4       ZnSO4       +     Cu
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	1/     4FeS2   +    11O2     to       2Fe2O3        +    8SO2
2/      Fe2O3        +    6HCl               2FeCl3        +   3H2O     
3/      FeCl3     +   3NaOH              Fe(OH)3     +    3NaCl
 4/    2Fe(OH)3     to       Fe2O3       +     3H2O                 
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
	a. Điều chế Zn từ ZnO : phương pháp nhiệt luyện
              ZnO   +    C       to     Zn    +   CO   
b. Điều chế K từ KCl : phương pháp điện phân nóng chảy
2KCl     đpnc      2K   +    Cl2 
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 4
	 3R  +  8HNO3 loãng   →        3R(NO3)2    +     2NO   +   4H2O 
  0,15	                 	            0,15                   0,1		                 	                                        
nNO = 2,24/22,4 = 0,1mol
a)   MR = 9,6 / 0,15 = 64           R là Cu
b)   m Cu(NO3)2  =  0,15. 188 = 28,2 gam  
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 5
	Al  +  6HNO3 đặc nóng   →        Al(NO3)3    +     3NO2   +  3H2O 
 a	                 	                  a                   3a	
Fe  +  6HNO3 đặc nóng   →        Fe(NO3)3    +     3NO2   +  3H2O 
 b	                 	                 b                     3b
nNO2 = 3,36/22,4 = 0,15mol
Ta có :    3a +  3b  = 0,15
             27a    +  56b  =  1,93	
	a =  0,03 ; b =  0,02
a)    m Al =  0,03 . 27 = 0,81 gam ;  %Al = 41,97%
        m Fe =  0,02 . 56 = 1,12 gam ; % Fe = 58, 03% 
b)   m  Al(NO3)3    = 0,03 . 213 = 6,39 gam
  m Fe(NO3)3     =  0,02 .242 =  4,84 gam
	0,5


0,5
  


0,5

0,5


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
   Nguyễn Thị Huyền Nga	      					
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:     			NĂM HỌC:  20    – 20
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp: 	   		Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 402


	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/    2Ca   +   O2   CaO
2/     Mg   +   S        MgS
3/     2Al  +   6HCl AlCl3       +     3H2
4/     Al(OH)3     +   NaOH        NaAlO2      +     2H2O
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	1/      2Fe2O3       to       4Fe        +    3O2
2/      Fe     +    2HCl               FeCl2       +   H2     
3/      FeCl2     +   2NaOH              Fe(OH)2     +    2NaCl
 4/    Fe(OH)2        to       FeO       +     H2O                 
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
	a. Điều chế Cr từ Cr2O3 : phương pháp nhiệt nhôm
               Cr2O3    +    2Al       to      Al2O3     +   2Cr   
b. Điều chế Ba từ BaCl2 : phương pháp điện phân nóng chảy
BaCl2        đpnc      Ba   +    Cl2 

	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 4
	 R  +  4HNO3 loãng   →     R(NO3)3    +    NO   +   2H2O 
 0,05	                 	          0,05             0,05		                 	                                        
nNO = 1,12/22,4 = 0,05mol
a)   MR = 2,8 / 0,05 = 56           R là Fe
b)   m Fe(NO3)3  =  0,05. 242 =   12,1gam  
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 5
	Cu  +  4HNO3 đặc nóng   →       Cu(NO3)2    +  2NO2   +  2H2O 
 a	                 	                    a                  2a	
Fe  +  6HNO3 đặc nóng   →        Fe(NO3)3    +    3NO2   +  3H2O 
 b	                 	                   b                3b
nNO2 = 3,584/22,4 = 0,16mol
Ta có :    2a +  3b  = 0,16
             64a    +  56b  =  3,52	
	a =  0,02 ; b =  0,04
a)    m Cu =  0,02 . 64 = 1,28 gam ;  %Cu =  36,36 %
        m Fe =  0,04 . 56 = 2,24 gam ; % Fe =  63,64 % 
b)   m  Cu(NO3)2    = 0,02 . 188 = 3,76 gam
        m Fe(NO3)3     =  0,04 .242 =   9,86 gam
	0,5


0,5
  


0,5

0,5


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
   Nguyễn Thị Huyền Nga	      		
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:     			NĂM HỌC:  20    – 20
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp: 	   		Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 403


	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/     2Mg   +     O2   2MgO
2/     2Na    +     S      Na2S
3/     2Al    +    3H2SO4 loãng Al2(SO4)3     +  3H2
4/     Cu      +   2AgNO3       Cu(NO3)2       +     2Ag
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	1/     Fe        +    2HCl               FeCl2        +   H2     
2/     2FeCl2        +    Cl2        to       2FeCl3             
3/     FeCl3     +   3NaOH              Fe(OH)3     +    3NaCl
 4/    Fe(OH)3    +     3HNO3       Fe(NO3)3      +     3H2O                 
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
	a. Điều chế Fe từ Fe2O3 : phương pháp nhiệt luyện
               Fe2O3    +    3CO       to      3CO2     +   2Fe   
b. Điều chế Ca từ CaCl2 : phương pháp điện phân nóng chảy
CaCl2     đpnc      Ca   +    Cl2 
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 4
	  3R  +  8HNO3 loãng   →        3R(NO3)2    +     2NO   +   4H2O 
  0,03	                 	            0,03                   0,02		                 	                                        
nNO =  0,448/22,4 =  0,02 mol
a)   MR =  6,21 / 0,03 =  207           R là Pb
b)   m Pb(NO3)2  =  0,03. 331 =   9,93 gam  
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 5
	Ag  +  2HNO3 đặc nóng   →       AgNO3    +     NO2    +    H2O 
 a	                 	                a                  a	
Cu  +  4HNO3 đặc nóng   →      Cu(NO3)2    +  2NO2   +  2H2O 
 b	                 	                b                  2b	
nNO2 = 1,12/22,4 = 0,05mol
Ta có :     a +  2b  = 0,05
             108a    +  64b  =  2,36	
	a =  0,01 ; b =  0,02
a)    m Ag =  0,01 . 108 = 1,08 gam ;  %Ag =  45,76 %
       m Cu =  0,02 . 64 = 1,28 gam ;  %Cu =   54,24 %
b)   m  AgNO3   =  0,01 . 170 =  1,7 gam
        m Cu(NO3)2 =  0,02 . 188 =   3,76 gam
	0,5


0,5
  


0,5

0,5


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
   Nguyễn Thị Huyền Nga	      	
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:     			NĂM HỌC:  20    – 20
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp: 	   		Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 404


	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/     2Na    +    Cl2   2NaCl
2/     Mg     +    2HCl     MgCl2    +     H2
3/     Zn      +     FeSO4   ZnSO4     +    Fe
4/     Al2O3     +   2NaOH        2NaAlO2      +     H2O
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	1/     Fe        +    2HCl               FeCl2        +   H2     
2/     FeCl2     +   2NaOH              Fe(OH)2     +    2NaCl              
3/    4Fe(OH)2     +  O2   +    2H2O        	 4Fe(OH)3     
4/    2Fe(OH)3    +     3H2SO4       Fe2(SO4)3      +     6H2O                 
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
	a. Điều chế Cu từ CuO : phương pháp nhiệt luyện
               CuO    +    CO       to      CO2     +   2Cu   
b. Điều chế Na từ NaCl : phương pháp điện phân nóng chảy
2NaCl     đpnc      2Na   +    Cl2 

	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 4
	  R  +  4HNO3 loãng   →     R(NO3)3    +    NO   +   2H2O 
 0,1	                 	       0,1                 0,1		                 	                                        
nNO = 2,24/22,4 = 0,1mol
a)   MR = 2,7 / 0,1 = 27              R là Al
b)   m Al(NO3)3  =  0,1. 213 =   21,3gam  
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 5
	Cu  +  4HNO3 đặc nóng   →       Cu(NO3)2    +  2NO2   +  2H2O 
 a	                 	                    a                2a	
Al  +  6HNO3 đặc nóng   →        Al(NO3)3    +    3NO2   +  3H2O 
 b	                 	                     b               3b
nNO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol
Ta có :    2a +  3b  = 0,2
             64a    +  27b  =  2,26	
	a =  0,01 ; b =  0,06
a)    m Cu =  0,01 . 64 = 0,64 gam ;  %Cu =  28,32 %
        m Al =  0,06 . 27 = 1,62 gam ; %  Al =  71,68 % 
b)   m  Cu(NO3)2    = 0,01 . 188 = 1,88 gam
        m Al(NO3)3     =  0,06 .213 =   12,78 gam
	0,5


0,5
  

0,5

0,5


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
   Nguyễn Thị Huyền Nga	    
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:     			NĂM HỌC:  20    – 20
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp: 	   		Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 405


	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/     4Al   +     3O2   2Al2O3
2/     Hg    +     S      HgS
3/     Ca        +    2HCl         CaCl2        +   H2     
4/     Al      +    3AgNO3       Al(NO3)3       +     3Ag
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	1/     FeCl3     +   3NaOH              Fe(OH)3     +    3NaCl  
2/     2Fe(OH)3    +     3H2SO4       Fe2(SO4)3      +     6H2O  
3/     Fe2(SO4)3        +     3Ba(NO3)2              2Fe(NO3)3     +    3BaSO4
4/     Fe(NO3)3    +     3NaOH       Fe(OH)3      +     3NaNO3                 
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
	a. Điều chế Pb từ PbO : phương pháp nhiệt luyện
               PbO    +    C       to        CO     +     Pb   
b. Điều chế Mg từ MgCl2 : phương pháp điện phân nóng chảy
MgCl2     đpnc      Mg   +    Cl2 
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 4
	   R  +  4HNO3 đặc   →        R(NO3)2    +     2NO2   +   2H2O 
  0,2	                 	            0,2                   0,4		                 	                                        
nNO = 8,96/22,4 = 0,4mol
a)   MR = 12,8 / 0,2 = 64           R là Cu
b)   m Cu(NO3)2  =  0,2. 188 = 37,6 gam  
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 5
	Al  +  4HNO3 loãng   →        Al(NO3)3    +     NO   +     2H2O 
 a	                 	               a                     a	
Fe  +  4HNO3 loãng   →        Fe(NO3)3    +     NO   +     2H2O 
 b	                 	                b                   b
nNO = 11,2/22,4 = 0,5mol
Ta có :     a +   b  = 0,5
             27a    +  56b  =  19,3	
	a =  0,3 ; b =  0,2
a)    m Al =  0,3 . 27 = 8,1 gam ;  %Al = 41,97%
        m Fe = 0,2 .56 = 11,2 gam ; % Fe = 58, 03% 
b)   m  Al(NO3)3    = 0,3 . 213 = 63,9 gam
         m Fe(NO3)3     =  0,2 .242 =  48,4 gam
	0,5


0,5
  

0,5

0,5


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
   Nguyễn Thị Huyền Nga	    
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:     			NĂM HỌC:  20    – 20
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp: 	   		Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	Đề số 406

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/     2K     +     Cl2   2KCl
2/     2Na    +     H2SO4 loãng     Na2SO4       +    H2
3/     Al2O3    +    6HCl    2AlCl3     +  3H2O
4/     Mg      +    CuSO4        MgSO4     +     Cu
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	1/     Fe        +     S               FeS     
2/     4FeS   +    7O2     to       2Fe2O3        +    4SO2
3/      Fe2O3       +     6HCl              2FeCl3    +    3H2O
 4/     2FeCl3       +     Fe         3FeCl2                  
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
	a. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3: xuất hiện kết tủa keo trắng .
        AlCl3   +   3NH3   +    3H2O          Al(OH)3     +     3NH4Cl
b. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3: xuất hiện kết tủa keo trắng , sau đó kết tủa tan.
        AlCl3   +   3NaOH        Al(OH)3     +     3NaCl
        Al(OH)3   +   NaOH        NaAlO2     +     2H2O
	0,5
0,5
0,5

0,5

	Câu 4
	   R    +  2HNO3 đặc   →     RNO3    +     NO2   +    H2O 
 0,3	                 	          0,3              0,3		                 	                                        
nNO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol
a)   MR = 32,4 / 0,3 = 108           R là Ag
b)   m AgNO3  =  0,3. 170 =   51gam  
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 5
	3Cu  +  8HNO3 loãng   →       3Cu(NO3)2    +  2NO   +  4H2O 
 a	                 	                    a                2a/3	
Fe   +    4HNO3 loãng   →        Fe(NO3)3    +    NO   +    2H2O 
 b	                 	                     b               b
nNO = 17,92/22,4 = 0,8mol
Ta có :    2a +  3b  = 2,4
             64a    +  56b  =  52,8	
	a =  0,3 ; b =  0,6
a)    m Cu =0,3. 64 = 19,2 gam ;  %Cu =  36,36 %
        m Fe = 0,6 . 56 = 33,6 gam ; % Fe =  63,64 % 
b)   m  Cu(NO3)2    = 0,3 . 188 = 56,4 gam
        m Fe(NO3)3     =  0,6 .242 =   145,2 gam
	0,5


0,5
  


0,5

0,5


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
   Nguyễn Thị Huyền Nga	      


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:     			NĂM HỌC:  20    – 20
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp: 	   		Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	Đề số 407

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/     3Fe     +     2O2      Fe3O4
2/     Mg     +     Cl2     MgCl2
3/     Fe(OH)3    +    3HCl    2FeCl3     +  3H2O
4/     Fe      +    CuSO4        FeSO4     +     Cu
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	1/     2Al        +     3Cl2                2AlCl3     
2/     AlCl3   +  3NH3   +  3H2O  Al(OH)3   +   3NH4Cl
3/     Al(OH)3   +   NaOH        NaAlO2     +     2H2O
4/      NaAlO2     +   CO2    +  2H2O       Al(OH)3   +   NaHCO3                  
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
	a. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3 : xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
          Al2(SO4)3      +   6NaOH        2Al(OH)3     +   3Na2SO4
          Al(OH)3   +   NaOH        NaAlO2     +     2H2O
b. Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2: xuất hiện kết tủa keo trắng 
            NaAlO2     +   CO2    +  2H2O       Al(OH)3   +   NaHCO3
	0,5

0,5

0,5
0,5

	Câu 4
	   R    +  6HNO3 đặc nóng   →     R(NO3)3    +     3NO2   +    3H2O 
   0,2	                 	                0,2                   0,6		                 	                                        
nNO2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol
a)   MR = 11,2 / 0,2 = 56           R là Fe
b)   m  Fe(NO3)3   =  0,2. 242 =   48,4 gam  
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 5
	3Pb  +  8HNO3 loãng   →       3Pb(NO3)2    +  2NO   +  4H2O 
 a	                 	                    a                2a/3	
Fe   +    4HNO3 loãng   →        Fe(NO3)3    +    NO   +    2H2O 
 b	                 	                     b               b
nNO = 8,96/22,4 = 0,4mol
Ta có :    2a +  3b  = 1,2
             207a    +  56b  =  47,85	
	a =  0,15 ; b =  0,3
a)    m Pb =0,15. 207 =  31,05 gam ;  %Pb =  64,89 %
        m Fe = 0,3 . 56 = 16,8 gam ; % Fe =  35,11 % 
b)   m  Pb(NO3)2    = 0,15 . 331 = 49,65 gam
        m Fe(NO3)3     =  0,3 .242 =   72,6 gam
	0,5


0,5
  


0,5

0,5


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
   Nguyễn Thị Huyền Nga	      
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:     			NĂM HỌC:  20    – 20
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp: 	   		Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	Đề số 408

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/     2Fe     +     3Cl2      2FeCl3
2/     2Na     +     2HCl     2NaCl      +       H2
3/     2Fe(OH)3    +    3H2SO4    Fe2(SO4)3     +  6H2O
4/     Mg      +     2AgNO3       Mg(NO3)2     +     2Ag
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	1/     2Al        +     3O2                2Al2O3     
2/     Al2O3   +   2NaOH      2NaAlO2     +     H2O
3/    2NaAlO2     +   4H2SO4       Al2(SO4)3    +   Na2SO4     +   4H2O
4/     Al2(SO4)3    +   3BaCl2      2AlCl3    +     3BaSO4               
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
	a. Cho từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch AlCl3 : xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
          AlCl3      +   3KOH        Al(OH)3     +   3KCl
          Al(OH)3   +   KOH        KAlO2     +     2H2O
b. Cho từ từ  dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2: xuất hiện kết tủa keo trắng,  sau đó kết tủa tan.
            NaAlO2     +   HCl    +  H2O       Al(OH)3   +   NaCl
            Al(OH)3    +    3HCl    AlCl3     +  3H2O
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 4
	     R    +  6HNO3 đặc nóng   →     R(NO3)3    +     3NO2   +    3H2O 
   0,05	                 	                0,05                 0,15		                 	                                        
nNO2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol
a)   MR = 1,35 / 0,05 = 27           R là Al
b)   m  Al(NO3)3   =  0,05. 213 =   10,65 gam  
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 5
	3Cu  +  8HNO3 loãng   →       3Cu(NO3)2    +  2NO   +  4H2O 
 a	                 	                a                   2a/3	
Al   +    4HNO3 loãng   →        Al(NO3)3    +    NO   +    2H2O 
 b	                 	                b                   b
nNO = 1,792/22,4 = 0,8mol
Ta có :    2a +  3b  = 0,24
             64a    +  27b  =  3,54	
	a =  0,03 ; b =  0,06
a)    m Cu =0,03. 64 =  1,92 gam ;  %Cu =  54,24 %
        m Al = 0,06 . 27 =  1,62 gam ; % Al =  45,76 % 
b)   m  Cu(NO3)2    = 0,03 . 188 =  5,64 gam
        m Al(NO3)3     =  0,06 .213 =   12,78 gam
	0,5


0,5
  


0,5

0,5


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
   Nguyễn Thị Huyền Nga	      
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:     			NĂM HỌC:  20    – 20
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp: 	   		Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	Đề số 409

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/     Ca     +     Cl2     CaCl2
2/     Fe(OH)2    +    2HCl    2FeCl2     +  2H2O
3/      Fe2O3    +    3H2SO4    Fe2(SO4)3     +  3H2O 
4/     Fe      +    CuCl2        FeCl2     +     Cu
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	1/     Al        +     4HNO3 loãng   →        Al(NO3)3    +    NO   +    2H2O      
2/     Al(NO3)3   +  3NH3   +  3H2O  Al(OH)3   +   3NH4NO3
3/     2Al(OH)3        Al2O3     +     3H2O
4/      Al2O3     +   2NaOH        2NaAlO2     +     H2O                  
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
	a. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 : xuất hiện kết tủa keo trắng.
           AlCl3   +  3NH3   +  3H2O  Al(OH)3   +   3NH4Cl
b.  Cho từ từ dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch NaAlO2 : xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 
             H2SO4   +   2NaAlO2  +  2H2O       2Al(OH)3   +    Na2SO4
              2Al(OH)3     +    3H2SO4         Al2(SO4)3    +     6H2O    
	0,5
0,5
0,5

0,5

	Câu 4
	   2R    +     3H2SO4 loãng   →      R2(SO4)3     +     3H2
   0,3	                 	                 0,15                  0,45		                 	                                        
nH2 = 10,08/22,4 = 0,45 mol
a)   MR = 8,1 / 0,3 = 27           R là Al
b)   m Al2(SO4)3  =  0,15. 342 =   51,3 gam  
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 5
	3Cu  +  8HNO3 loãng   →       3Cu(NO3)2    +  2NO   +  4H2O 
 a	                 	                    a                2a/3	
3Pb  +  8HNO3 loãng   →       3Pb(NO3)2    +  2NO   +  4H2O 
 b	                 	                   b                2b/3	
nNO = 1,344/22,4 = 0,06mol
Ta có :    a +  b  = 0,09
             64a    +  207b  =  14,34	
	a =  0,03 ; b =  0,06
a)    m Cu =0,03. 64 =  1,92 gam ;  %Cu =  13,39 %
        m Pb = 0,06 . 207 = 12,42 gam ; % Pb =  86,61 % 
b)   m  Cu(NO3)2  = 0,03 . 188 =  5,64 gam
        m  Pb(NO3)2   =  0,06 .331 =  19,86 gam
	0,5


0,5
  

0,5

0,5


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
   Nguyễn Thị Huyền Nga	      



		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:     			NĂM HỌC:  20    – 20
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 	Học phần: HÓA HỌC 4
	Lớp: 	   		Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	Đề số 410

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1/     Fe     +     S     FeS
2/     Ca    +     H2SO4 loãng      CaSO4    +   H2
3/     Fe      +    2FeCl3        3FeCl2     
4/     2FeCl2      +    Cl2       2FeCl3
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	1/     2Al        +     3O2                2Al2O3     
2/      Al2O3   +   6HCl      2AlCl3     +    3H2O
3/     AlCl3   +  3NH3   +  3H2O  Al(OH)3   +   3NH4Cl
4/     Al(OH)3     +   3HNO3       Al(NO3)3     +     3H2O
	0.5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3
	a. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 : xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
          AlCl3      +   3NaOH        Al(OH)3     +   3NaCl
          Al(OH)3   +   NaOH        NaAlO2     +     2H2O
b. Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2: xuất hiện kết tủa keo trắng 
            NaAlO2     +   CO2    +  2H2O       Al(OH)3   +   NaHCO3 
	0,5

0,5
0,5
0,5

	Câu 4
	   R    +     H2SO4 loãng   →      RSO4     +    H2
   0,3	                 	           0,3              0,3		                 	                                        
nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol
a)   MR = 16,8 / 0,3 = 5             R là Fe
b)   m FeSO4  =  0,3. 152 =   45,6 gam  
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 5
	3Cu  +  8HNO3 loãng   →       3Cu(NO3)2    +  2NO   +  4H2O 
 a	                 	                    a              2a/3	
3Ag  +  4HNO3 loãng   →       3AgNO3     +    NO     +     2H2O 
 b	                 	                   b              b/3	
nNO = 1,12/22,4 = 0,05mol
Ta có :    2a +  b  = 0,15
             64a    +  108b  =  7,08	
	a =  0,06 ; b =  0,03
a)    m Cu =0,06. 64 =  3,84 gam ;  %Cu =  54,24 %
        m Ag = 0,03 . 108 = 3,24 gam ; % Ag =  45,76 % 
b)   m  Cu(NO3)2  = 0,06 . 188 =  11,28 gam
        m  AgNO3   =  0,03 .170  =  5,1 gam
	0,5


0,5
  

0,5

0,5


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
[bookmark: _GoBack]   Nguyễn Thị Huyền Nga	   
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